
STT SBD Ngày sinh Nơi sinh Lớp Chữ ký
Điểm 

(thang điểm 20)

1 Dương Hà  An Nữ 08.10.2010 Bắc Ninh 11B

2 Đặng Ngọc  Anh Nữ 17.07.2010 Hà Nội 11B

3 Nguyễn Ngọc Linh  Chi Nữ 19.04.2010 Hà Nội 11B

4 Nguyễn Trí Dũng Nam 13.11.2009 Hà Nội 12B

5 Nguyễn Minh  Hiếu Nam 30.03.2010 Nghệ An 11B

6 Lê Nhã  Khánh Nữ 12.12.2010 Hà Nội 11B

7 Nguyễn Thảo  Linh Nữ 22.01.2010 Hà Nội 11B

8 Trần Thảo Nguyên Nữ 28.05.2010 Hà Nội 11B

9 Trần Thái Phong Nam 22.09.2009 Hà Nội 12B

10 Trần Phương  Thảo Nữ 26.01.2010 Hà Nội 11B

11 Lê Khánh  Thi Nữ 20.08.2010 Hà Nội 11B

Số có mặt dự thi: . . . . . . . 

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2026

TRƯỞNG ĐIỂM THI

Cán bộ coi thi: ..................................................

Cán bộ chấm thi: ..................................................

DANH SÁCH HỌC SINH THI 

ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA VÒNG 1, NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TIẾNG NGA

Phòng thi số: 05 - 207

Danh sách này có: . . . . . . TS

Họ và tên


